
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 20 ngõ 12 Phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

08/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LIVIN JOY VIỆT NAM

0109214257

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

2. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: 
- Ký túc xá học sinh, sinh viên
- Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ 
tạm
- Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu. Nhóm này gồm: 
Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn hoặc dài hạn cho 
khách thuê trọ như: Nhà trọ cho công nhân, toa xe đường sắt 
cho thuê trọ, các dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú khác chưa kể ở 
trên.

5590

3. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.

5610

4. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LIVIN JOY VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LIVIN JOY VIETNAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936399325
Email:

Fax:
Website:
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5. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: 
 - Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống;
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường sắt;
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự;
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.
- Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí 
nghiệp.

5629

6. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:
- Quán rượu, bia, quầy bar 
- Quán cà phê, giải khát
- Dịch vụ phục vụ đồ uống khác. Cụ thể: Hoạt động của các 
quán chế biến và phục vụ khách hàng tại chỗ các loại đồ uống 
như: cà phê, nước sinh tố, nước mía, nước quả, quán chè đỗ 
đen, đỗ xanh.

5630

7. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Tư vấn, môi giới bất động sản 

6820

8. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
- Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
- Bán buôn xe có động cơ khác. Cụ thể: Bán buôn xe có động 
cơ khác, loại mới và loại đã qua sử dụng: Ô tô chở khách loại 
trên 12 chỗ ngồi, kể cả xe chuyên dụng như xe cứu thương; Ô 
tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông lạnh, 
rơ-moóc và bán rơ-moóc; Ô tô chuyên dụng: Xe chở rác, xe 
quét đường, xe phun nước, xe trộn bê tông...; Xe vận chuyển 
có hoặc không gắn thiết bị nâng hạ, cặp giữ loại dùng trong 
nhà máy, kho hàng, sân bay, bến cảng, sân ga xe lửa.

4511

9. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

10. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: 
- Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
- Đại lý xe có động cơ khác. Nhóm này gồm: Hoạt động đại lý 
bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới xe có động cơ khác loại mới 
và loại đã qua sử dụng.

4513
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11. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: 
- Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa ô tô: Sửa chữa phần cơ, 
phần điện, hệ thống đánh lửa tự động; Bảo dưỡng thông 
thường; Sửa chữa thân xe; Sửa chữa các bộ phận của ô tô; Rửa 
xe, đánh bóng, phun và sơn; Sửa tấm chắn và cửa sổ; Sửa ghế, 
đệm và nội thất ô tô; Sửa chữa, bơm vá săm, lốp ô tô, lắp đặt 
hoặc thay thế; Xử lý chống gỉ; Lắp đặt, thay phụ tùng và các 
bộ phận phụ trợ không thuộc công đoạn sản xuất;
- Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ khác: Sửa 
chữa phần cơ, phần điện, các bộ phận khác của xe có động cơ 
khác; Bảo dưỡng thông thường; Sửa chữa thân xe; Rửa xe, 
đánh bóng, phun và sơn; Sửa chữa, bơm vá săm, lốp lắp đặt 
hoặc thay thế; Xử lý chống gỉ; Lắp đặt, thay phụ tùng và các 
bộ phận phụ trợ không thuộc công đoạn sản xuất.

4520

12. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết:
- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác. Nhóm này gồm: Bán buôn các loại phụ tùng, bộ 
phận, linh kiện của ô tô và xe có động cơ khác như: Săm, lốp, 
ắc quy, đèn, các phụ tùng điện, nội thất ô tô và xe có động cơ 
khác.
- Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 
chỗ ngồi trở xuống);
- Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác. Nhóm này gồm: Hoạt động của các đại lý bán 
buôn, đại lý bán lẻ, môi giới phụ tùng ô tô và xe có động cơ 
khác.

4530

13. Bán mô tô, xe máy
Trừ đấu giá mô tô, xe máy

4541

14. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

15. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Trừ đấu giá phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe 
máy

4543

16. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

17. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ uống có cồn;
- Bán buôn đồ uống không có cồn.

4633
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500.000.000 VNĐ

18. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

19. Bán buôn tổng hợp
Trừ loại Nhà nước cấm

4690

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

21. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác. Cụ thể: Bán 
lẻ nhiều loại hàng hóa trong các cửa hàng kinh doanh tổng 
hợp, cửa hàng bách hóa (trừ siêu thị, trung tâm thương mại, 
cửa hàng tiện lợi), bán nhiều loại hàng hóa: Quần áo, giày dép, 
đồ dùng gia đình, hàng ngũ kim, lương thực, thực phẩm, trong 
đó lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá, 
thuốc lào chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác.

4719

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

23. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

24. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

25. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

26. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

27. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

28. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Trừ đấu giá

4791

29. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán lẻ trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông qua 
máy bán hàng tự động.
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).

4799

30. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: 
- Điều hành, quản lý vận hành nhà chung cư ;
- Cho thuê nhà  

6810(Chính)

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ ĐỨC 
ÁNH 
DƯƠNG

Số nhà 70, ngõ 08, 
Đường Trần Hưng 
Đạo, Phường Ba 
Đình, Thị xã Bỉm 
Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

400.000.000 80,000 038092003119 

2PHẠM THỊ 
KIỂU VÂN

Thôn Ninh Cường, 
Xã Đồng Minh, 
Huyện Vĩnh Bảo, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

100.000.000 20,000 031191004440

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038092003119 
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 70, ngõ 08, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 
Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 1501 V2, Home City, Số 177 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ ĐỨC ÁNH DƯƠNG Nam

22/01/1992 Kinh Việt Nam

15/11/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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